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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình. Vì vậy việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy- học sẽ dần hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học, tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng, giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não. 

Với đặc trưng riêng của môn Sinh học nói chung và Sinh học 8 nói riêng-môn học nghiên cứu đối tượng sống bao gồm: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo, các quá trình sinh lí, hóa sinh, các mối quan hệ giữa các tổ chức sống với nhau và với môi trường, thì phương pháp chuyển tải bằng sơ đồ tư duy thường mang lại hiệu quả cao. 

Trước hoàn cảnh này tôi mạnh dạn đưa ra sang kiến “Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học 8” áp dụng đối với lớp 8 mà tôi được phân công dạy trong năm học 2014-2015 nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng.

Bản đồ tư duy (Mind Map) là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ biến rộng khắp thế giới – nó đã trở thành công cụ làm việc hữu hiệu của hàng triệu người trên khắp thế giới.

Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Ý trung tâm sẽ được nối với các hình ảnh hay từ khóa cấp 1 bằng các nhánh chính, từ các nhánh chính lại có sự phân nhánh đến các từ khóa cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Cứ thế, sự phân nhánh cứ tiếp tục và các khái niệm hay hình ảnh luôn được nối kết với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về ý trung tâm một cách đầy đủ và rõ ràng.

Dạy học với bản đồ tư duy có rất nhiều ưu điểm. Nó giúp học sinh dễ hiểu, nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu; phát huy năng khiếu hội hoạ; kích thích hứng thú học tập và khả năng sáng tạo của học sinh,... Với giáo viên, bản đồ tư duy giúp đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động từ học sinh,... Đặc biệt dạy – học theo bản đồ tư duy mang tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kỳ điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường. Ngoài ra các phần mềm (Mind-Map) rất nhiều, dễ tải, dễ sử dụng,.. đã trở thành công cụ đắc lực cho giáo viên và học sinh.

Thực tế trong thời gian qua đã có một số sáng kiến nghiên cứu việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học song còn chưa tập trung vào đối tượng cụ thể hoặc mới chỉ tập trung ở Sinh học 6,9. Điểm mới trong sáng kiến của tôi là nhấn mạnh vào việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học với học sinh lớp 8.
Sau một thời gian ứng dụng bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học 8, tôi thấy bước đầu có những kết quả khả quan khi áp dụng để dạy bài mới, kiểm tra kiến thức cũ, củng cố kiến thức bài học, tổng hợp kiến thức chương, phần...  Học sinh hiểu bài nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đa số các em học sinh khá, giỏi đã biết sử dụng bản đồ tư duy để ghi chép bài, tổng hợp kiến thức môn học. Một số học sinh trung bình, yếu đã biết dùng bản đồ tư duy  để củng cố kiến thức bài học ở mức đơn giản. Đối với môn Sinh học, học sinh rất hào hứng trong việc ứng dụng bản đồ tư duy để ghi chép bài nhanh, hiệu quả. Các sản phẩm bản đồ tư duy của các em rất đa dạng, phong phú điều đó cho thấy đã phát triển khả năng sáng tạo và năng khiếu hội họa của các em. 

Tuy nhiên để phát huy tối đa ưu điểm của phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy thì giáo viên cần linh hoạt sáng tạo kết hợp cùng các phương pháp dạy học tích cực khác, nhà trường cần trang bị máy tính, máy chiếu đặc biệt cần sự hợp tác, chủ động, sáng tạo của các em học sinh.

       MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Lý do lựa chọn

Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển mạnh mẽ, thế giới luôn luôn vận động và thay đổi đến từng giây, khối lượng tri thức khoa học trên thế giới khám phá ra ngày càng tăng nên trong thời gian nhất định ở trường  khó có thể cung cấp cho học sinh với một kho tàng trí thức khổng lồ mà nhân loại đã tích luỹ được. Vì vậy nhiệm vụ của người giáo viên ngày nay không những phải cung cấp cho học sinh một vốn tri thức cơ bản mà điều quan trọng là còn phải trang bị cho học sinh khả năng tự làm việc, tự nghiên cứu để tìm hiểu và tự nắm bắt thêm tri thức. 

Luật giáo dục Điều 28 khoản 2 nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng môn học, lớp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm… đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

Trong thực tế, nhiều học sinh chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau. 

Theo Tiến sĩ Trần Ðình Châu, Vụ trưởng, Giám đốc Dự án phát triển giáo dục THCS 2: “Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà chính mình suy nghĩ, tự viết, vẽ ra”. Vì vậy trình bày vấn đề theo sơ đồ, biểu đồ bao giờ cũng gây hứng thú. Trong các hình thức ấy, sơ đồ mà tác giả Tony Buzan đưa ra được đánh giá cao nhất và đã trở thành công cụ làm việc hiệu quả của hàng triệu người trên thế giới – đó chính là bản đồ tư duy. Vì vậy, việc sử dụng bản đồ tư duy giúp học sinh học tập một cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não; giúp cho mỗi người phát triển khả năng thẩm mỹ do việc thiết kế nó phải bố cục màu sắc, đường nét, các nhánh, sắp xếp các ý tưởng một cách khoa học, lôgic, dễ hiểu. Sử dụng bản đồ tư duy góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nhất là vận dụng vào dạy học kiến thức mới hoặc hệ thống hóa kiến thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau. 

Với đặc trưng riêng của môn Sinh học - môn học nghiên cứu đối tượng sống bao gồm: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo, các quá trình sinh lí, hóa sinh, các mối quan hệ giữa các tổ chức sống với nhau và với môi trường, sự vận động của thế giới sống qua không gian và thời gian, thì phương pháp chuyển tải bằng sơ đồ thường mang lại hiệu quả cao.


Xuất phát từ những lí do trên tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến: “Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học 8”. 
1.2. Đối tượng, khách thể áp dụng

+ Đối tượng nghiên cứu :  Học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở.
+ Khách thể nghiên cứu : Môn Sinh học lớp 8 ở trường Trung học cơ sở.

1.3. Phạm vi, thời gian áp dụng

+ Phạm vi áp dụng: Soạn giảng một số bài, nội dung trong chương trình Sinh học 8 theo bản đồ tư duy và chuẩn kiến thức kỹ năng đã được điều chỉnh giảm tải.

+ Thời gian áp dụng: Năm học 2014-2015: học kì I, nửa đầu học kì II.

1.4. Phương pháp nghiên cứu
· Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 

   - Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình áp dụng phương pháp vào giảng dạy:  (Sơ đồ tư duy – Tony Buzan); nghiên cứu tài liệu liên quan đến bộ môn Sinh học ( Sách giáo khoa Sinh học 8, sách tham khảo ...) 

 - Nghiên cứu một số trang Web trên mạng internet: www.mind-map.com  (trang web chính thức của Tony Buzan).

· Phương pháp điều tra: 


- Điều tra thông qua kênh dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp.


- Trao đổi kinh nghiệm trong quá trình vận dụng bản đồ tư duy cùng  đồng nghiệp.

· Phương pháp khảo sát: 

Khảo sát kết quả trước và sau khi áp dụng dạy học bằng bản đồ tư duy bằng hình thức kiểm tra khảo sát đầu năm, kiểm tra học kì I, kiểm tra nửa đầu học kì II.
· Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
Áp dụng vào giảng dạy một số một số bài và một số nội dung trong chương trình Sinh học 8 theo chương trình giảm tải, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ giáo dục.

1.5. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến

Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học thuộc, khơi gợi cho học sinh tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Sinh học.
Việc ứng dụng bản đồ tư duy kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác như vấn đáp gợi mở, thuyết trình, họat động nhóm… có tính khả thi cao góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Mặt khác đổi mới phương pháp dạy và học xưa nay thường gắn nhiều với khoa học công nghệ, đòi hỏi hạ tầng cơ sở vật chất tốt. Những điều kiện này lại thường khó thực hiện ở vùng sâu vùng xa, nơi kinh tế còn nhiều khó khăn. Với phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, nhiều trường học ở các tỉnh vùng sâu, vùng cao vẫn có thể áp dụng.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề 
2.1 Giới thiệu đôi nét về bản đồ tư duy

Bản đồ tư duy (Mind Map) còn gọi là Sơ đồ tư duy, Lược đồ tư duy,… là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh, đường nét, chữ viết để mở rộng và đào sâu các ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ biến rộng khắp thế giới.
Tony Buzan sinh năm 1942, chuyên gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu hoạt động của bộ não và là cha đẻ của Mind Map.
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Tony Buzan - cha đẻ của Mind Map
Phương pháp tư duy của ông được dạy và sử dụng ở khoảng 500 tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới; hơn 250 triệu người sử dụng phương pháp Mind Map của Tony Buzan; khoảng hơn 3 tỷ người đã từng xem và nghe chương trình của ông (ông đã từng sang Việt Nam năm 2007 để nói chuyện về lĩnh vực nghiên cứu của mình).
* Nguyên lý của bản đồ tư duy: Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm chủ đạo. Ý trung tâm sẽ được nối với các hình ảnh hay từ khóa cấp 1 bằng các nhánh chính, từ các nhánh chính lại có sự phân nhánh đến các từ khóa cấp 2 để nghiên cứu sâu hơn. Cứ thế, sự phân nhánh cứ tiếp tục và các khái niệm hay hình ảnh luôn được nối kết với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về ý trung tâm một cách đầy đủ và rõ ràng.
2.2. Cách sử dụng bản đồ tư duy


Giáo viên, học sinh có thể sử dụng bản đồ tư duy để hệ thống hoá một vấn đề, một chủ đề, ôn tập kiến thức…Học sinh hoạt động nhóm, cá nhân thông qua sơ đồ tư duy trên lớp học, ôn luyện tập ở nhà, thực tế thiên nhiên…
2.2.1. Đối với giáo viên
                              Để thiết kế một bản đồ tư duy đối với một bài học, chúng ta có thể thiết kế bằng bảng vẽ trên giấy, hoặc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trên bảng, hoặc có thể dùng phần mềm Mindmap trên vi tính giáo viên có thể thực hiện thành một giáo án hay một bài giảng điện tử với kiến thức được xây dựng thành một sơ đồ, qua đó còn có thể kết hợp để trình chiếu những nội dung cần lưu ý hay những đoạn phim có liên quan được liên kết với sơ đồ. Qua đó có thể giúp học sinh hệ thống được kiến thức vừa học, khắc sâu được kiến thức trọng tâm.


Vì vậy bản đồ tư duy có thể vận dụng với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Điều quan trọng là giáo viên hướng cho học sinh có thói quen lập bản đồ tư duy trước hoặc sau khi học một bài hay một chủ đề, một chương, để giúp các em có cách sắp xếp kiến thức một cách khoa học, lôgic. 
          Đối với một bài học, để xây dựng được bản đồ tư duy đảm bảo nội dung kiến thức, có thể hệ thống kiến thức một cách đầy đủ và logic, thì giáo viên cần phải xác định được mục tiêu của bài, nêu được nội dung chính của bài đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, qua đó hướng học sinh lưu ý trọng tâm, định hướng được nội dung bài học cần nắm để có thể tự hệ thống lại bằng sơ đồ.
          Thực hiện dạy học bằng cách lập BĐTD được tóm tắt qua 4 bước như sau:
- Bước 1: Học sinh lập BĐTD theo nhóm hay cá nhân với gợi ý, hướng dẫn của giáo viên.
- Bước 2: Học sinh hoặc đại diện của các nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh về BĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. 
           - Bước 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh BĐTD, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.
- Bước 4: Củng cố kiến thức bằng một BĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một BĐTD mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó.
 
(Lưu ý: BĐTD là một sơ đồ mở, GV yêu cầu các nhóm HS nên vẽ các kiểu BĐTD khác nhau, GV chỉ nên chỉnh sửa cho HS về mặt kiến thức, góp ý thêm về đường nét vẽ, màu sắc và hình thức, cấu trúc (nếu cần)).

2.2.2.  Đối với học sinh

- Bước 1 : Vẽ chủ đề ở trung tâm.


  + Vẽ chủ đề ở trung tâm để từ đó phát triển ra các ý khác.


+ Có thể tự do sử dụng tất cả màu sắc mà bạn thích.


+ Chủ đề cần được làm nổi bật và dễ nhớ.


+ Có thể bổ sung từ ngữ và hình ảnh vào hình vẽ chủ đề .


- Bước 2 : Vẽ thêm các tiêu đề phụ vào chủ đề trung tâm.


+ Tiêu đề phụ nên viết nằm trên các nhánh, hoặc trên các hình vẽ liên quan đến nội dung bài học để làm nổi bật.


+ Tiêu đề phụ nên được vẽ gắn liền với trung tâm.


+ Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng.


- Bước 3 : Trên tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và chi tiết hỗ trợ.


+ Chỉ nên tận dụng các ý  chi tiết  và  thêm hình ảnh.


+ Bất cứ lúc nào có thể, bạn hãy dùng những biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm không gian vẽ và thời gian.  


- Bước 4 : Ở bước cuối cùng này, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như giúp lưu chúng vào trí nhớ của bạn tốt hơn.

2.3 Những lưu ý khi sử dụng bản đồ tư duy
*Một số chú ý khi vẽ bản đồ tư duy:

- Màu chữ cùng màu nhánh để dễ phân biệt.

- Nên dùng các đường cong.

- Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.

- Chỉnh sửa, thêm bớt thông tin, thêm bớt nhánh, điều chỉnh sao cho hình thức đẹp, chữ viết rõ (trên phần mềm). Nếu vẽ trên giấy, bìa thì nên vẽ phác bằng bút chì trước để có thể tẩy, xóa, điều chỉnh được.

*Những điều cần tránh khi ghi chép:

- Ghi lại nguyên cả đoạn văn dài.

- Ghi chép quá nhiều ý không cần thiết.

- Chỉ nên vẽ hình ảnh có liên quan đến chủ đề.

- Chọn lọc những ý cơ bản, kiến thức cần thiết.

Màu sắc cũng có tác dụng kích thích bộ não như hình ảnh. Tuy nhiên, học sinh cũng không cần phải sử dụng quá nhiều màu sắc. Học sinh có thể chỉ cần dùng một hai màu nếu thích và muốn tiết kiệm thời gian. Nếu học sinh thấy mất quá nhiều thời gian để tô đậm màu trong một nhánh, thì học sinh có thể gạch chéo, đánh dấu cộng, hay chấm bi trong đó – rất mới mẻ và tốn ít thời gian.
Vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng để tránh sự buồn tẻ, tạo sự mềm mại, cuốn hút.Khi học sinh sử dụng những từ khóa riêng lẻ, mỗi từ khóa đều không bị ràng buộc, do đó nó có khả năng khơi dậy các ý tưởng mới, các suy nghĩ mới.
Nếu trên mỗi nhánh học sinh viết đầy đủ cả câu thì như vậy học sinh sẽ dập tắt khả năng gợi mở và liên tưởng của bộ não. Não của học sinh sẽ mất hết hứng thú khi tiếp nhận một thông tin hoàn chỉnh. Vì vậy, trên mỗi nhánh học sinh chỉ viết một, hai từ khóa mà thôi. Khi đó, học sinh sẽ viết rất nhanh và khi đọc lại, não của học sinh sẽ được kích thích làm việc để nối kết thông tin và nhờ vậy, thúc đẩy năng lực gợi nhớ và dần dần nâng cao khả năng ghi nhớ của học sinh.
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Khó khăn
· Về phía bộ môn: 

Bộ môn Sinh học nói chung, Sinh học 8 nói riêng lại thường xuyên được tiếp xúc với kiến thức lí thuyết nhiều nên để lĩnh hội kiến thức đòi hỏi mỗi người học phải ghi chép thường xuyên. Trong thực tế có những học sinh khi thầy cô giáo giảng bài chỉ cắm cúi ghi vào trong vở của mình, về nhà mở vở ra học mặc dù ghi được rất nhiều nhưng đọc mãi mà vẫn không hiểu kiến thức hoặc có hiểu được thì kiến thức không thành hệ thống. Việc học như vậy khiến các em mất rất nhiều thời gian mà không đem lại hiệu quả cao. 
Trước đây và hiện nay, chúng ta thường ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái, mà chưa sử dụng kỹ năng bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian ... và cách ghi chép thông thường khó nhìn được tổng thể của cả vấn đề.
· Về phía học sinh và giáo viên:
Qua nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm, không nắm được “sự kiện nổi bật” trong tài liệu đó, hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau. 
Trước đây, giáo viên vẫn thường sử dụng sơ đồ, bảng biểu để hệ thống kiến thức cho học sinh và cả lớp có chung cách trình bày giống như cách của giáo viên hoặc của tài liệu, chứ không phải do học sinh tự xây dựng theo cách hiểu của mình, hơn nữa, các bảng biểu đó chưa chú ý đến hình ảnh, màu sắc và đường nét. Nhưng theo cách này học sinh vẫn là người tiếp thu một cách thụ  động. 
Mặt khác đổi mới phương pháp dạy và học xưa nay thường gắn nhiều với khoa học công nghệ, đòi hỏi hạ tầng cơ sở vật chất tốt. Những điều kiện này lại thường khó thực hiện ở vùng sâu vùng xa, nơi kinh tế còn nhiều khó khăn.
3.2. Thuận lợi
Nghiên cứu về hoạt động của bộ não con người, người ta chỉ ra rằng bộ não hoạt động gồm 2 nhánh:

- Não phải nhạy cảm với các thông tin về màu sắc, nhịp điệu, hình dạng...

- Não trái thích hợp với các từ ngữ, con số, … 

Việc sử dụng các từ khóa, chữ số, màu sắc và hình ảnh đã đem lại một công dụng lớn vì đã huy động cả bán cầu não phải và trái cùng hoạt động. Sự kết hợp này sẽ làm tăng cường các liên kết giữa 2 bán cầu não, và kết quả là tăng cường trí tuệ và tính sáng tạo của chủ nhân bộ não. Do đó việc học tập với các sơ đồ, bản đồ, bảng biểu được chú trọng, trong số đó phải kể đến bản đồ tư duy do Buzan đề xuất. Hiện nay bản đồ tư duy đã trở thành công cụ làm việc hiệu quả của hàng triệu người trên thế giới, trong các lĩnh vực trong đó có dạy - học.
- Hiện nay nhà trường đã trang bị nhiều thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ cho việc dạy và học, trong đó có máy tính, máy chiếu vì vậy sẽ làm tăng hiệu quả cho việc sử dụng bản đồ tư duy với các phần mềm Mindmap. Hơn nữa, việc tải xuống, sử dụng phần mềm Mindmap lại rất dễ sử dụng với giáo viên và học sinh.

- Các giáo viên trong nhà trường rất tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt đã kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực với việc sử dụng bản đồ tư duy.

Về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong đó có sử dụng kỹ thuật bản đồ tư duy đã có nhiều nghiên cứu được trình bày như:


1. “Sử dụng bản đồ tư duy góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh”, Tạp chí khoa học giáo dục của tác giả Trần Đình Châu, Đặng thị thu Thủy.

          2. “Bản đồ Tư duy trong công việc” – Tony Buzan – NXB Lao động – Xã hội 
          3. Ngoài ra còn rất nhiều các sáng kiến về sử dụng bản đồ tư duy của giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.
Nhìn chung các bài viết trên có bàn đến việc sử dụng bản đồ tư duy để cải thiện chất lượng công việc và hiệu quả dạy học nhưng chưa có tài liệu nào đề cập đến dạy học Sinh học cho học sinh lớp 8 bằng sử dụng bản đồ tư duy.
Khi nghiên cứu đề tài này tôi muốn đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng  bản đồ tư duy trong dạy học một số bài học Sinh học 8. Qua hệ thống bản đồ tư duy đó học sinh tự khám phá được kiến thức khoa học, từ đó truyền cho các em lòng tin vào khoa học, say mê tìm hiểu khoa học và ứng dụng khoa học đó vào cuộc sống hàng ngày.

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện
4.1. Ưu điểm tổ chức dạy học với bản đồ tư duy

4.1.1. Đối với học sinh
Bản đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não của học sinh rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Nó là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó là “Sắp xếp” ý nghĩ của học sinh.

Với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt động của bộ não, Bản đồ tư duy sẽ giúp học sinh:

· Giúp hệ thống hoá kiến thức, dễ nắm được trọng tâm của vấn đề .

· Trực quan, dễ hiểu, nhớ nhanh , nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức.

· Huy động tất cả học sinh cùng tham gia xây dựng bài.

· Rèn được kĩ năng sống: kĩ năng tự tin trình bày trước đám đông, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế… 

· Phát huy năng khiêú hội hoạ, năng lực hệ thống hoá một vấn đề.

· Sử dụng cả hai bán cầu não cùng một lúc.
· Nhìn thấy “bức tranh” tổng thể mà lại chi tiết.

· Kích thích hứng thú học tập và khả năng sáng tạo của học sinh.

· Phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não mở rộng ý tưởng.

· Biết cách xác định chủ đề và phát triển ý chính, ý phụ một cách logic.
·  Đỡ tốn thời gian ghi chép hơn so với kiểu ghi chép cũ.

· Giúp người học tự tin hơn vào khả năng của mình.

4.1.2. Đối với giáo viên

     . Góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động từ học sinh.

. Tiết kiệm thời gian soạn giáo án, tăng tính sáng tạo. 

     . Các phần mềm imindmap và thông tin trên các trang Web… giúp công việc hoàn  thiện bản  đồ  tư  duy vào giảng dạy một cách dễ dàng nhanh chóng, dễ chỉnh sửa.

     . Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả và thiết thực trong quá trình dạy học kết hợp với bản đồ tư duy giúp học sinh tích cực chủ động trong quá trình học tập. 

4.1.3. Đối với nhà trường

Giảng dạy theo bản đồ tư duy mang tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kỳ điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường.

· Với những trường vùng sâu, vùng xa, chưa có điều kiện về cơ sở vật chất thì giáo viên và học sinh có thể thiết kế bản đồ tư duy trên giấy, bìa, bảng, mặt sau của tờ lịch,…  bằng cách sử dụng bút chì màu, phấn màu. 

· Với trường được trang bị máy tính, máy chiếu giáo viên và học sinh cũng có thể thiết kế trên phần mềm sơ đồ tư duy rồi trình chiếu. 
4.2. Sử dụng bản đồ tư duy trong thực tế giảng dạy môn Sinh học 8

Bản đồ tư duy là một công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập ở trường phổ thông cũng như ở các bậc học cao hơn vì chúng giúp giáo viên và học sinh trong việc trình bày các ý tưởng một cách rõ ràng, suy nghĩ sáng tạo, học tập thông qua biểu đồ, tóm tắt thông tin của một bài học hay một cuốn sách, bài báo, hệ thống lại kiến thức đã học, tăng cường khả năng ghi nhớ, đưa ra ý tưởng mới, v.v… Bản đồ tư duy có thể được dùng để kiểm tra kiến thức cũ (đầu giờ), dạy kiến thức mới, củng cố ôn tập kiến thức của vài bài, của chương, của một học kì,…

4.4.1. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ
Cách 1: Sử dụng bản đồ tư duy vừa giúp giáo viên kiểm tra được phần nhớ lẫn phần hiểu của học sinh đối với bài học cũ. Các bản đồ tư duy thường được giáo viên sử dụng ở dạng thiếu thông tin, yêu cầu học sinh điền các thông tin còn thiếu và rút ra nhận xét về mối quan hệ của các nhánh thông tin với từ khóa trung tâm.

Ví dụ : Trước khi học bài “Bạch cầu – Miễn dịch” – Sinh  học 8: GV đưa ra từ khóa trung tâm là  “Máu”, các nhánh cấp 1, 2 với các thông tin còn thiếu để HS lên hoàn thiện. Cách làm này vừa tránh được việc học vẹt, vừa đánh giá chính xác học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng học tập. 

[image: image2.png]Méu hong,
hinh dia




Cách 2: Giáo viên gọi học sinh lên bảng thuyết trình bản đồ tư duy của bài học cũ trước lớp. Giáo viên và các bạn khác có thể đặt thêm câu hỏi để học sinh trả lời. Các bản đồ tư duy được học sinh lưu trong bìa giấy hoặc một túi hồ sơ để sử dụng khi ôn tập. Học sinh cũng có thể có một tập nháp vẽ bản đồ tư duy ngay tại lớp trong giờ học, về nhà học sinh sẽ tự chỉnh sửa bản đồ tư duy bằng hình vẽ bằng tay hoặc bằng phần mềm vẽ bản đồ tư duy và lưu trên máy tính cá nhân để ôn tập. 
VD: Trước khi học bài “Đông máu và nguyên tắc truyền máu” – Sinh học 8, giáo viên gọi HS lên thuyết trình bản đồ tư duy bài “Bạch cầu – Miễn dịch” đã được học ở tiết trước.
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Đây là bản đồ tư duy do em Nguyễn Ánh Nguyệt – học sinh lớp 8A tự thiết kế trên máy tính ở gia đình với phần mềm imindmap 6.1 và thuyết trình trước lớp trong giờ kiểm tra bài cũ. Với bản đồ tư duy này giáo viên và học sinh có thể đưa thêm các câu hỏi như: Kháng nguyên là gì ? Kháng thể là gì ? Hoặc yêu cầu lấy ví dụ về các loại miễn dịch, giải thích hiện tượng vết thương bị sưng đỏ,...

4.4.2. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy bài mới

Giáo viên giới thiệu bài mới và vẽ chủ đề chính của bài học lên bảng bằng một hình vẽ bất kì trên bảng của lớp mà không ghi bài theo kiểu cũ và giáo viên cho học sinh ngồi theo nhóm thảo luận bản đồ tư duy của mỗi học sinh đã chuẩn bị trước ở nhà để đối chiếu với bản đồ tư duy của các bạn trong nhóm.

Giáo viên đặt câu hỏi chủ đề nội dung chính hôm nay có mấy nhánh lớn cấp số 1 và gọi học sinh học sinh lên bảng vẽ nối tiếp chủ đề chia thành các nhánh lớn trên bảng có ghi chú thích tên từng nhánh lớn.

Sau khi học sinh vẽ xong các nhánh lớn cấp số 1, giáo viên đặt câu hỏi tiếp ở nhánh thứ nhất có mấy nhánh nhỏ cấp số 2... tương tự học sinh đã hoàn thành nội dung bản đồ tư duy của bài học mới ngay tại lớp. Học sinh tự chỉnh sửa điều chỉnh bổ sung những phần còn thiếu vào bản đồ tư duy của từng cá nhân.

Giáo viên thay vì gạch đầu dòng các ý cần trình bày lên bảng thì sử dụng bản đồ tư duy để thể hiện được một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học một cách trực quan. Toàn bộ nội dung cần truyền đạt đến học sinh được thâu tóm trên bản đồ mà không bị sót ý. Học sinh thay vì cắm cúi ghi chép thì chọn lọc các thông tin quan trọng, sơ đồ hoá chúng bằng các mối quan hệ và thể hiện lại theo cách hiểu của mình.


 Với cách học này cả giáo viên và học sinh đều phải tham gia vào quá trình dạy và quá trình  học một các tích cực hơn. Giáo viên vừa giảng bài vừa thể hiện trên bản đồ tư duy hoặc vừa tổ chức cho học sinh khai thác kiến thức vừa hoàn thành bằng bản đồ tư duy. Học sinh được nghe giảng, nhìn bản đồ, trả lời câu hỏi, nghiên cứu  sách giáo khoa…sự tập trung chú ý phát huy cường độ học tập. Giáo viên có thể tổ chức dưới các hình thức:

          - Hoạt động nhóm (giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh bản đồ tư duy từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học).

          - Cho học sinh lên trình bày, thuyết minh thông qua một bản đồ tư duy do giáo viên đã chuẩn bị sẵn (vẽ ở bảng phụ hoặc ở bìa), hoặc bản đồ tư duy mà các em vừa thiết kế và cả lớp đã chỉnh sửa, hoàn thiện. 

Kết luận chung: Bản đồ tư duy hoàn chỉnh. 
· VD1: Sử dụng BĐTD trong dạy bài “Giới thiệu chung hệ thần kinh” – Sinh học 8 (Minh chứng là bài làm của HS kèm trong phụ lục)
Tuần 23 
CHƯƠNG VII- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Tiết 45

Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH

A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Học sinh biết được nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh (HTK).

- Học sinh phân biệt được các thành phần cấu tạo của HTK (bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên).

- Học sinh trình bày khái quát chức năng của hệ thần kinh.

2. Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm

- Rèn kĩ năng quan sát, liên hệ thực tế.

- Rèn kỹ năng vẽ, sử dụng bản đồ tư duy

3. Thái độ:  
- Học sinh có thái độ vệ sinh cá nhân, cộng đồng.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 



- Máy tính, máy chiếu.


- Bản đồ tư duy của bài học theo các hoạt động

2. Học sinh: 
- Đọc trước bài mới trong SGK

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Tổ chức lớp



	Ngày soạn
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Vắng

	28/01/2015
	3/2/2015
	8ª
	41
	0

	
	4/2/2015
	8B
	40
	0


II. Kiểm tra bài cũ

- Nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện  pháp đó ?

III. Bài mới:

 - Nêu vài trò của hệ thần kinh?


Cơ thể thường xuyên tiếp nhận và trả lời các kích thích bằng sự điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan giúp cơ thể luôn thích nghi với môi trường, dưới dự chỉ đạo của HTK. HTK có cấu tạo như thế nào để thực hiện các chức năng đó?    Vào bài.

Hoạt động 1: Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV viết từ khóa trung tâm: “Hệ thần kinh”

- Giáo viên đặt câu hỏi nội dung chính hôm nay có mấy nhánh lớn cấp số 1.

- GV yêu cầu HS vẽ nhánh cấp số 1 vào bản vẽ của mình.

- GV chiếu hình nơron (tranh câm) yêu câu HS mô tả cấu tạo 1 nơron ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- Nêu chức năng của nơron?

- Cho HS quan sát tranh để thấy chiều dẫn truyền xung thần kinh của nơron.

- Dựa vào kiến thức đã học (bài 6) hãy cho biết có mấy loại nơron ?

GV đặt câu hỏi: Từ nhánh cấy số 1 “nơron” , có thể phát sinh mấy nhánh cấp số 2 ?

Yêu cầu HS vẽ tiếp vào BĐTD của mình, hoàn thiện các nhánh nhỏ hơn.
	HS: xác định các nhánh cấp số 1 là nơron; hệ thần kinh
- HS vẽ bài cá nhân

- HS hoàn thiện chú thích cấu tạo của nơron, sau đó mô tả cấu tạo.

+ Chức năng cảm ứng và dẫn truyền.

· Quan sát tranh, nghe GV giới thiệu và tiếp thu kiến thức.

- HS trao đổi nêu được 3 loại nơron ?

-HS dựa vào kiến thức và phần tìm hiểu trên dễ dàng xác định được 3 nhánh cấp số 2 từ nhánh “nơron” 

- HS vẽ bài cá nhân


Kết luận: 
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Bản đồ tư duy phần I “ Nơron”

Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận của hệ  thần kinh

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV thông báo có nhiều cách phân chia các bộ phận của HTK (2 cách : Theo cấu tạo, Theo chức năng). Đây cũng chính là 2 nhánh cấp số 2 của nhánh chính “Hệ thần kinh”

- Yêu cầu HS quan sát H 43.2, đọc kĩ bài tập, lựa chọn cụm từ điền vào chỗ trống.

- Gọi 1 HS báo cáo kết quả.

Cho HS nhận xét, trả lời câu hỏi:

- Xét về cấu tạo, HTK gồm những bộ phận nào?

- DâTK do bộ phận nào của nơron cấu tạo nên?

- Căn cứ vào chức năng dẫn truyền xung TK của nơron có thể chia mấy loại dây TK?

- Dựa vào chức năng HTK gồm những bộ phận nào? Sự khác nhau về chức năng của 2 bộ phận này?

Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành các nhánh cấp 2,3
	- HS xác định và vẽ nhánh cấp 2 ;

-  HS thảo luận nhóm, làm bài tập điền từ SGK vào vở bài tập.

- 1 HS trình bày kết quả, các HS khác nhận xét, bổ sung:1: Não, 2: Tuỷ, 3 + 4: bó sợi cảm giác và bó vận động.

+ Do sợi trục của nơron tạo thành.

+ Có 3 loại dây thần kinh: dây hướng tâm, dây li tâm, dây pha.

- HS dựa vào SGK để trả lời.

- HS vẽ bài cá nhân


Kết luận
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 Bản đồ tư duy phần II “ Các bộ phận hệ thần kinh”
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Bản đồ tư duy thể hiện kiến thức cả bài học

IV. Củng cố: 


GV gọi học sinh thuyết trình lại kiến thức cơ bản của bài học dựa vào bản đồ tư duy của mình.

V. Hướng dẫn học bài ở nhà


- Hoàn thiện bản đồ tư duy


- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.

- Đọc mục “Em có biết”

- Chuẩn bị theo nhóm: ếch, bông, giấy lau..

· VD2:  Sử dụng BĐTD trong dạy bài “Đại não” – Sinh học 8 (Minh chứng là bài làm của HS kèm trong phụ lục)

Tuần 25




Tiết 49



Bài 47: ĐẠI NÃO

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm rõ được cấu tạo của đại não người, đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật lớp thú.

- HS xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não người.

2. Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm

- Rèn kĩ năng quan sát, liên hệ thực tế.

- Rèn kỹ năng vẽ, sử dụng bản đồ tư duy

3. Thái độ:  Bồi dưỡng cho HS ý thức bảo vệ bộ não.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 



- Máy tính, máy chiếu.


- Bản đồ tư duy của bài học 

2. Học sinh: 
- Đọc trước bài mới trong SGK
- Chuẩn bị bản đồ tư duy bài “Đại não”

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Tổ chức lớp



	Ngày soạn
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Vắng

	15/02/2015
	25/2/2015
	8ª
	41
	0

	
	25/2/2015
	8B
	40
	0


II. Kiểm tra bài cũ

- Nêu cấu tạo và chức năng trụ não ?

 - Vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

III. Bài mới

Hoạt động 1: Cấu tạo của đại não

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Cho HS quan sát mô hình bộ não người và Xác định vị trí của đại não?

[image: image7.png]



- Cho HS quan sát mô hình bộ não 5 lớp ĐVCXS và bộ não người:  So sánh  đại não người với đại não của 5 lớp ĐVCXS?
- HS tìm hiểu thêm thông tin mục “Em có biết” thấy được khối lượng não. Yêu cầu HS quan sát H 47.1 và 47.2 để thấy cấu tạo ngoài và trong của đại não. Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập điền từ (SGK) vào PHT. - GV phát phiếu học tập.

- GV cho HS trình bày kết quả của bài tập.

- Yêu cầu HS đọc lại thông tin và trả lời câu hỏi:

- Trình bày cấu tạo ngoài của đại não?

- GV cho HS quan sát mô hình bộ não và nhận xét.

- Khe, rãnh của đại não có ý nghĩa gì?

- Cho HS so sánh đại não của người và thú? Nhận xét nếp gấp ở đại não người và thú?

- Cho HS quan sát mẫu não cắt ngang, đọc thông tin và trả lời:  Trình bầy cấu tạo trong của đại não (chỉ vị trí chất xám, chất trắng)?

- GV nhận xét, cho HS quan sát H 47.3 để thấy các đường dẫn truyền trong chất trắng của đại não.
	- Quan sát mô hình, trả lời được:  Vị trí: phía trên não trung gian.

- HS so sánh và rút ra kết luận.

- HS quan sát kĩ H 47.1 và 47.2 SGK ghi nhớ chú thích.

- Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến, hoàn thành bài tập điền từ.

- HS trình bày, nhận xét và nêu được kết quả:

1 – Khe; 2 – Rãnh; 3 – Trán; 4 - Đỉnh; 5 – Thuỳ thái dương; 6 – Chất trắng.

- Nghiên cứu thông tin và trình bày cấu tạo ngoài của dại não.

- Rút ra kết luận.

- Đều có nếp gấp nhưng ở người nhiều hơn giúp diện tích bề mặt lớn hơn.

- HS quan sát mẫu não, nghiên cứu thông tin để trình bày.

- HS đọc vai trò của nhân nền trong mục “Em có biết” SGK


Kết luận:  
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Hoạt động 2: Sự phân vùng chức năng của đại não

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, đối chiếu với H 47.4. 

- Nhận xét về các vùng của vỏ não? VD? 
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- Tại sao những người bị chấn thương sọ não thường bị mất cảm giác , trí nhớ, mù, điếc... để lại di chứng suốt đời?  GV liên hệ đến việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ não khi tham gia giao thông.

- Trong số các vùng trên, vùng nào không có ở đv ?
	- Cá nhân tự thu nhận thông tin

- HS hoạt động cá nhân, dựa vào những hiểu biết để trả lời.

- Vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết, vùng vận động ngôn ngữ.


Kết luận: 
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IV. Củng cố:



- Điền chú thích vào tranh câm (H47.2) 

-  Chiếu bản đồ tư duy (hoặc treo tranh bản đồ tư duy) của HS, gọi HS trình bày cấu tạo của đại não.
V. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Hoàn thiện bản đồ tư duy về 

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK,  
- Đọc phần “Em có biết”

- Đọc trước bài: Hệ thần kinh sinh dưỡng

4.4.3. Sử dụng bản đồ tư duy trong củng cố kiến thức
Giáo viên cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức bài học thông qua một bản đồ tư duy do giáo viên đã chuẩn bị sẵn (vẽ ở bảng phụ hoặc ở bìa), hoặc bản đồ tư duy mà các em vừa thiết kế và cả lớp đã chỉnh sửa, hoàn thiện. Giáo viên có thể giới thiệu bản đồ tư duy khác của học sinh chuẩn bị ở nhà bằng phần mềm Mindmap  (vì bản đồ tư duy là một sơ đồ mở nên không yêu cầu tất cả các nhóm học sinh có chung 1 kiểu bản đồ tư duy, giáo viên chỉ nên chỉnh sửa cho học sinh về mặt kiến thức và góp ý thêm về đường nét vẽ và hình thức – nếu cần). 
· VD: Sử dụng BĐTD trong củng cố kiến thức bài “Bộ xương” – Sinh học 8 
Tuần 4 


CHƯƠNG II : VẬN ĐỘNG
Tiết 7 


Bài 7:  BỘ XƯƠNG

A. MỤC TIÊU BÀI DẠY

1. Kiến thức

- HS nêu được vai trò của bộ xương
- HS biết phân biệt các loại khớp xương.

- HS trình bày được các thành phần chính của bộ xương và xác định được vị trí các xương chính ngay trên cơ thể mình, trên mô hình.

2. Kỹ năng


- Rèn kỹ năng phân tích kênh hình


- Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm

- Kỹ năng vận dụng bản đồ tư duy

3. Thái độ:  GD ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cơ thể

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:   Máy tính, máy chiếu; bản đồ tư duy
2. Học sinh:  Đọc trước bài mới trong SGK

C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Tổ chức lớp



	Ngày soạn
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Vắng

	06/9/2014
	10/9/2014
	8A
	41
	0

	
	12/9/2014
	8B
	40
	0


II. Kiểm tra bài cũ: Thu báo cáo thực hành của HS

Dựa vào kiến thức Sinh học 7 và hiểu biết của bản thân em hãy cho biết: 

1. Hệ vận động gồm những cơ quan nào? (HS: Cơ và xương)

2. Hệ vận động có chức năng gì ?

HS: (Nâng đỡ, tạo bộ khung cơ thể giúp vận động, bảo vệ nội quan)


GV: ghi nhanh ra bảng, chốt lại KT, giới thiệu vào bài mới

III. Bài mới


Hoạt động 1: Các thành phần chính của bộ xương

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Yêu cầu HS quan sát H 7.1 và trả lời câu hỏi:

- Bộ xương gồm mấy thành phần? Nêu đặc điểm của mỗi thành phần?

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm

- Tìm hiểu điểm giống và khác nhau giữa xương tay và xương chân?

- Vì sao có sự khác nhau đó?

- Từ những đặc điểm của bộ xương hãy cho biết bộ xương có chức năng gì?

GV chốt lại KT
	- Quan sát kĩ H 7.1 và trả lời.

- HS nghiên cứu H 7.2; 7.3 kết hợp với thông tin trong SGK để trả lời.

- HS thảo luận nhóm để nêu được:

+ Giống: có các tp tương ứng với nhau.

+ Khác: về kích thước, cấu tạo đai vai và đai hông, xương cổ tay, bàn tay, bàn chân.

+ do tay thích nghi với  quá trình lao động, chân thích nghi với dáng đứng thẳng.

- HS dựa vào kiến thức ở thông tin kết hợp với tranh H 7.1; 7.2 để trả lời. 


Kết luận: 

1.  Bộ xương người gồm 3 phần chính:

+ Xương đầu:  gồm xương sọ và xương mặt.

+ Xương than:  gồm cột sống và lồng ngực.

+ Xương chi: gồm xương chi trên và xương chi dưới.


(=> Bộ xương người thích nghi với quá trình lao động và đứng thẳng.)

2. Vai trò : 
Nâng đỡ, tạo bộ khung cơ thể giúp cơ thể vận động, bảo vệ các cơ quan.

Hoạt động 2: Phân biệt các loại xương: GV hướng dẫn HS về nhà đọc thêm do chương trình giảm tải


Hoạt động 3: Các khớp xương


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục III 

- Thế nào gọi là khớp xương?, Có mấy loại khớp?

- Yêu cầu HS quan sát H 7.4 và thảo luận nhóm hoàn thành bài tập mục SGK
- GV lứu ý HS: trong bộ xương người chủ yếu là khớp động giúp con người vận động và lao động.

- Cho HS đọc kết luận SGK.
	- HS nghiên cứu thông tin SGK.

- Rút ra kết luận.

- Quan sát kĩ H 7.4, trao đổi nhóm và rút ra kết luận.

- HS đọc kết luận.


Kết luận: 

- Có 3 loại khớp xương:

+ Khớp động: Đặc điểm: cử động linh hoạt. (VD: khớp ở cổ tay, ngón tay...)

+ Khớp bán động: Đặc điểm: cử động hạn chế. (VD: khớp xương ở cột sống)

+ Khớp bất động: Đặc điểm:  không cử động được.(VD: khớp xương ở hộp sọ)

IV. Củng cố


GV chiếu bản đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học bằng cách gọi HS trả lời các câu hỏi dựa vào bản đồ tư duy của GV.


- Xác định các phần chính của bộ xương người ?


- Chức năng của bộ xương là gì ?


- Phân biệt các loại khớp xương ?


[image: image11.png]



Bản đồ tư duy củng cố kiến thức bài “Bộ xương”

V. Hướng dẫn học bài ở nhà


- Học bài và trả lời câu hỏi  SGK.


- Lập bảng so sánh các loại khớp về cấu tạo, tính chất cử động và ý nghĩa.

- Đọc mục “Em có biết”
- HS vẽ bản đồ tư duy củng cố kiến thức bài học
 Ngoài ra bản đồ tư duy còn được sử dụng để củng cố, ôn tập kiến thức vài bài, chương. Năm học 2014-2015 tôi cũng đã bước đầu áp dụng bản đồ tư duy trong quá trình bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi Sinh học 8, kết quả cho thấy khi áp dụng phương pháp này với chủ đề (chương) sẽ giúp học sinh hệ thống được các nội dung của chủ đề đồng thời không bỏ sót nội dung VD như bản đồ tư duy chương “Vận động” dưới đây:
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Bản đồ tư duy chương “Vận động”
5. Kết quả đạt được


Ngay từ đầu năm học, sau khi đăng kí đề tài sáng kiến tôi đã tìm hiểu, áp dung dạy học Sinh học bằng bản đồ tư duy. Từ đó tôi tự lập kế hoạch giảng dạy cho từng tiết học. Nếu không sử dụng phần mềm, giáo viên có thể linh động sử dụng hình vẽ tay với những màu sắc, hình ảnh, từ ngữ diễn đạt khác nhau nhằm giúp học sinh có thể nắm bắt và nhớ được phần cốt lõi của bài giảng ngay tại lớp học. 
5.1. Khi chưa áp dụng sáng kiến


Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 khi chưa áp dụng phương pháp bản đồ tư duy:
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	8A
	41
	12
	29.3
	15
	36.5
	10
	24.4
	4
	9.8
	0
	0

	8B
	40
	7
	17.5
	14
	35.0
	13
	32.5
	6
	15.0
	0
	0

	Tổng
	81
	19
	23,5
	29
	35,8
	23
	28,4
	10
	12,3
	0
	0


5.2. Sau khi áp dụng sáng kiến
Kết quả khảo sát chất lượng học kì I

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	8A
	41
	18
	43.9
	13
	31.7
	8
	19.5
	2
	4.9
	0
	0

	8B
	40
	12
	30.0
	14
	35.0
	10
	25.0
	4
	10.0
	0
	0

	Tổng
	81
	30
	37,0
	27
	33,3
	18
	22,2
	6
	7,5
	0
	0


Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì II

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)
	SL
	TL(%)

	8A
	41
	20
	48.8
	16
	39.0
	5
	12.2
	0
	0
	0
	0

	8B
	40
	14
	35.0
	16
	40,0
	8
	20.0
	2
	5,0
	0
	0

	Tổng
	81
	34
	41,9
	32
	39,5
	13
	16,1
	2
	2,5
	0
	0


* Nhận xét:  So sánh kết quả đạt được khi chưa áp dụng  phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy với  kết quả đạt được sau khi áp dụng phương pháp bản đồ tư duy (cuối học kì I) và kết quả đạt được sau khi áp dụng phương pháp bản đồ tư duy (giữa học kì II)  như sau:               
· Tỉ lệ học sinh đạt giỏi từ 23,5% tăng lên 37,0% tăng lên  41,9%.
· Tỉ lệ học sinh đạt  khá từ 35,8% tăng lên 33,3% tăng lên 39,5%.
· Tỉ lệ học sinh  đạt trung bình từ 28,4% giảm xuống 22,2%, giảm xuống 16,1%.
· Tỉ lệ học sinh đạt yếu từ 12,3% giảm xuống 7,5 0% , giảm xuống còn 2,5%.
Về cơ bản 100% học sinh lớp 8 do tôi giảng dạy đều biết cách thực hiện sơ đồ tư duy môn Sinh học. Một số em sử dụng thành thạo phần mềm mind – map và ứng dụng vào môn học khác. Lúc đầu các em vẽ sơ đồ tư duy chưa quen theo cách ghi ký tự ở từng nhánh, dài dòng hoặc có em vẽ quá đơn điệu, nhưng dần dần học sinh đã đạt yêu cầu tốt hơn.  

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
· Về phía giáo viên

· Không ngừng học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

· Sử dụng thành thạo phần mềm Min-map để thiết kế các bản đồ tư duy ngày càng đa dạng ở nhiều tiết học.

· Tiếp tục triển khai và nhân rộng ở các lớp, các khối 6,7,8,9 trong trường và ngoài trường

· Sử dụng bản đồ tư duy kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác như trực quan, hoạt động nhóm, tích hợp, liên môn, thuyết trình, xem phim minh họa … có tính khả thi cao góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
· Về phía học sinh
· Nghiên cứu trước bài mới ở nhà, phác thảo nội dung thành bản đồ tư duy của riêng mình.

· Sau khi được giáo viên hướng dẫn thì cần tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện bản đồ tư duy

· Các bản đồ tư duy cần được lưu giữ cẩn thận để tiếp tục dùng trong các bài ôn tập học các kì thi.
· Học sinh phải chăm chỉ học theo sơ đồ tư duy của mình phát họa. Không học thuộc lòng theo kiểu học vẹt, mà nên học theo kiểu xây dựng các dàn ý cho mỗi bài học. Ví dụ một bài có bao nhiêu ý lớn, trong mỗi ý lớn có bao nhiêu những ý nhỏ. Nắm lấy những sự kiện chính, nhân vật chính, địa danh chính,… Sau đó viết diễn đạt lại theo văn phong của mình.
· Về phía nhà trường
Bản đồ tư duy một công cụ có tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Có thể thiết kế bản đồ tư duy trên giấy, bìa, bảng phụ,… bằng cách sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,… hoặc cũng có thể thiết kế trên phần mềm sơ đồ tư duy. Tuy nhiên, nếu nhà trường có điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, máy chiếu đa năng) thì giáo viên và HS có thể sử dụng trên phần mềm Min-map vì nó rất dễ sử dụng, sửa chữa, bổ sung, đặc biệt không mất nhiều thời gian.

Ngoài ra các bậc phụ huynh và các giáo viên bộ môn cần khích lệ các em, tạo điều kiện để các em sử dụng bản đồ tư duy ở các môn học, vừa để phát triển kỹ năng học tập vừa phát triển khả năng hội họa của các em.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua thực tiễn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Sinh học 8 cho thấy tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách chủ động, tích cực và hào hứng. Với sản phẩm độc đáo “kiến thức + hội họa” là niềm vui sáng tạo hàng ngày của học sinh và cũng là niềm vui của chính thầy cô giáo và phụ huynh khi chứng kiến thành quả lao động của học trò của mình. Cách học này còn phát triển được năng lực riêng của từng học sinh không chỉ về trí tuệ (vẽ, viết gì trên bản đồ tư duy), hệ thống hóa kiến thức (huy động những điều đã học trước đó để chọn lọc các ý để ghi), khả năng hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), sự vận dụng kiến thức được học qua sách vở vào cuộc sống.
+ Đây là một phương pháp dạy học mới, hiệu quả đặc biệt phù hợp với giáo viên và học sinh.

+ Vì môn Sinh học 8 có đặc điểm là liên hệ thực tế nhiều, các kiến thức học sinh được học là những vấn đề quen thuộc với các em trong cuộc sống hàng ngày nên khi hình thành kiến thức mới, hoặc ôn tập kiến thức đã học các em vận dụng bản đồ tư duy giúp hiểu và nắm được kiến thức rất nhanh và nhớ lâu.

+ Việc trình bày nội dung bài học theo phương pháp ứng dụng bản đồ tư duy giúp giáo viên sáng tạo trong cách dạy, mỗi giáo viên, mỗi bài có thể trình bày theo các cách khác phù hợp với đặc điểm thực tế mà vẫn đảm bảo trọng tâm bài học, đảm bảo kiến thức và kỹ năng của từng nội dung bài học.

+ Ứng dụng bản đồ tư duy vào dạy học giúp học sinh yêu thích môn học, chăm chỉ học bài và làm bài tập về nhà hơn trước đây vì các em có thể vừa học, vừa chơi, học ở mọi lúc mọi nơi. Giáo viên có thể ra bài tập cho các em bằng các sơ đồ mở từ đó các em tổng hợp các kiến thức đã học, kết hợp các kiến thức thực tế trong cuộc sống các em sẽ nắm được kiến thức nhanh và nhớ lâu.

Bản đồ tư duy một công cụ có tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Có thể thiết kế bản đồ tư duy trên giấy, bìa, bảng phụ,… bằng cách sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,…hoặc cũng có thể thiết kế trên phần mềm bản đồ tư duy.

 Gần đây, sau một số đợt tập huấn của Dự án THCS II hợp tác với Vụ GD Trung học, nhiều giáo viên đã áp dụng thành công dạy học với việc thiết kế bản đồ tư duy. Có thể kể đến một số trường tham gia dự án THCS II sau khi được tập huấn về đổi mới PPDH (trong đó có nội dung thiết kế, sử dụng bản đồ tư duy) đã triển khai và bước đầu tạo một không khí sôi nổi, hào hứng của cả thầy và trò trong các sinh hoạt ở tổ chuyên môn cũng như hoạt động dạy học của nhà trường, là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đang đẩy mạnh triển khai. 

2. Khuyến nghị
* Về phía trường: 


Hỗ trợ tích cực cho giáo viên trong việc áp dụng phương pháp mới này vào trong thực tiễn giảng dạy bằng cách tăng cường thêm phương diện thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác dạy học của giáo viên. Mçi líp häc cÇn trang bÞ m¸y chiÕu ®a n¨ng, m¸y tÝnh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ d¹y häc kh¸c ®¸p øng nhu cÇu d¹y vµ häc.

* Về phía ngành: 

           Những năm học tới phòng giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn  chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học nhất là vận dụng bản đồ tư duy vào giảng dạy để chúng tôi có được những phương pháp dạy học hay và hiệu quả. 

Trên đây là cơ sở bước đầu áp dụng sáng kiến mà tôi đã đúc rút qua thực tế giảng dạy muốn trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp, trong khi trình bày khó tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp để chúng ta ngày càng có nhiều kinh nghiệm quý báu trong giảng dạy. 
Tôi xin chân thành cảm ơn !
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